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Câu 1: Hệ sinh thái là gì? 

A.Bao gồm quần xã sinh vật và môi trường vô sinh của quần xã

B.Bao gồm quần thể sinh vật và môi trường vô sinh của quần xã

C.Bao gồm quần xã sinh vật và môi trường hữu sinh của quần xã

D.Bao gồm quần thể sinh vật và môi trường hữu sinh của quần xã

Câu 2: Sinh vật sản xuất là những sinh vật: 

A.Phân giải vật chất (xác chết, chất thải) thành những chất vô cơ trả lại cho môi trường

B.Động vật ăn thực vật và động vật ăn động vật

C.Có khả năng tự tổng hợp nên các chất hữu cơ để tự nuôi sống bản thân

D.Chỉ gồm các sinh vật có khả năng hóa tổng hợp

Câu 3: Các kiểu hệ sinh thái trên Trái Đất được phân chia theo nguồn gốc bao gồm: 

A.Hệ sinh thái trên cạn và hệ sinh thái dưới nước

B.Hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo

C.Hệ sinh thái nước mặn và hệ sinh thái nước ngọt

D.Hệ sinh thái nước mặn và hệ sinh thái trên cạn

Câu 4: Thành phần hữu sinh của một hệ sinh thái bao gồm:

A.Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải

B.Sinh vật sản xuất, sinh vật ăn thực vật, sinh vật phân giải

C.Sinh vật ăn thực vật, sinh vật ăn động vật, sinh vật phân giải

D.Sinh vật sản xuất, sinh vật ăn động vật, sinh vật phân giải

Câu 5: Bể cá cảnh được gọi là: 

A. Hệ sinh thái nhân tạo
      B. Hệ sinh thái “khép kín”   C. Hệ sinh thái vi mô   D. Hệ sinh thái tự nhiên

Câu 6: Ao, hồ trong tự nhiên được gọi đúng là:

A. Hệ sinh thái nước đứng                                                       B. Hệ sinh thái nước ngọt       
C. Hệ sinh thái nước chảy
                                                        D. Hệ sinh thái tự nhiên

Câu 7: Đối với các hệ sinh thái nhân tạo, tác động nào sau đây của con người nhằm duy trì trạng thái ổn định của nó: 

A.Không được tác động vào các hệ sinh thái

B.Bổ sung vật chất và năng lượng cho các hệ sinh thái

C.Bổ sung vật chất cho các hệ sinh thái

D.Bổ sung năng lượng cho các hệ sinh thái

Câu 8: Trong hệ sinh thái có những mối quan hệ sinh thái nào? 

A. Chỉ có mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau

B. Mối quan hệ qua lại giữa các sinh vật với nhau và tác động qua lại giữa các sinh vật với môi trường

C. Mối quan hệ qua lại giữa các sinh vật cùng loài và sinh vật khác loài với nhau

D. Mối quan hệ qua lại giữa các sinh vật cùng loài với nhau và tác động qua lại giữa các sinh vật với môi trường

Câu 9: Điểm giống nhau giữa hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo là:

A. Có đặc điểm chung về thành phần cấu trúc      B.Có đặc điểm chung về thành phần loài trong hệ sinh thái

C.Điều kiện môi trường vô sinh 

              D.Tính ổn định của hệ sinh thái

Câu 10: Quá trình biến đổi năng lượng Mặt Trời thành năng lượng hóa học trong hệ sinh thái nhờ vào nhóm sinh vật nào? 

A.Sinh vật phân giải
B.Sinhvật tiêu thụ bậc 1    C.Sinh vật tiêu thụ bậc 2

D.Sinh vật sản xuất

Câu 11: Năng lượng được trả lại môi trường do hoạt động của nhóm sinh vật:

A.Sinh vật phân giải
B.Sinh vật sản xuất            C.Động vật ăn thực vật
   D.Động vật ăn động vật

Câu 12: Đồng ruộng, hồ nước, rừng trồng, thành phố, … là những ví dụ về:

A.Hệ sinh thái trên cạn
B.Hệ sinh thái nước ngọt    C.Hệ sinh thái tự nhiên
     D.Hệ sinh thái nhân tạo

Câu 13: Hệ sinh thái nào sau đây cần bón thêm phân, tưới nước và diệt cỏ dại:

A.Hệ sinh thái nông nghiệ
                                 B.Hệ sinh thái ao hồ      
C.Hệ sinh thái trên cạn
                                             D.Hệ sinh thái savan đồng cỏ

Câu 14: Lưới thức ăn và bậc dinh dưỡng được xây dựng nhằm:

A.Mô tả quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã

B.Mô tả quan hệ dinh dưỡng giữa các sinh vật cùng loài trong quần xã

C.Mô tả quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần thể

D.Mô tả quan hệ dinh dưỡng và nơi ở giữa các loài trong quần xã

Câu 15: Hệ sinh thái tự nhiên có cấu trúc ổn định và hoàn chỉnh vì

A. Có cấu trúc lớn nhất

C. Có chu trình tuần hoàn vật chất

B. Có nhiều chuỗi và lưới thức ăn

D. có sự đa dạng sinh học

Câu 16: Thành phần hữu sinh của hệ sinh thái gồm:

A. Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ

B. Sinh vật tiêu thụ bậc 1, sinh vật tiêu thụ bậc 2, sinh vật phân giải

C. Sinh vật sản xuất, sinh vật phân giải

D. Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải

Câu 17: Một hệ sinh thái mà năng lượng ánh sáng mặt trời là năng lượng đầu vào chủ yếu, có các chu trình chuyển hóa vật chất và có số lượng loài sinh vật phong phú là

A. Hệ sinh thái biển

C. Hệ sinh thái nông nghiệp

B. Hệ sinh thái thành phố

D. Hệ sinh thái tự nhiên

Câu 18: Hệ sinh thái tự nhiên khác hệ sinh thái nhân tạo ở

A. Thành phần cấu trúc, chu trình dinh dưỡng, chuyển hóa năng lượng

B. Thành phần cấu trúc, chu trình dinh dưỡng

C. Chu trình dinh dưỡng, chuyển hóa năng lượng               D. Thành phần cấu trúc, chuyển hóa năng lượng

Câu 19: Hệ sinh thái bền vững nhất khi sự chênh lệch về sinh khối giữa các bậc sinh dưỡng

A. Lớn nhất                   B. Tương đối lớn                      C. Ít nhất                              D. Tương đối ít

Câu 20: Về nguồn gốc, hệ sinh thái được phân thành các kiểu:

A. Các hệ sinh thái trên cạn và dưới nước

C. Các hệ sinh thái lục địa và đại dương

B. Các hệ sinh thái rừng và biển

D. Các hệ sinh thái tự nhiên và nhân tạo

Câu 21: Các hệ sinh thái được sắp xếp theo chiều tăng dần của vĩ độ từ xích đạo lên Bắc Cực lần lượt là:

A. Thảo nguyên, rừng mưa nhiệt đới, đồng rêu hàn đới, rừng Taiga

B. Đồng rêu hàn đới, rừng mưa nhiệt đới, rừng Taiga, thảo nguyên

C. Rừng Taiga, rừng mưa nhiệt đới, thảo nguyên, đồng rêu hàn đới

D. Ssavan, thảo nguyên, rừng Taiga, đồng rêu hàn đới

Câu 22: Khi nói về hệ sinh thái, nhận định nào sau đây sai?

A. Hệ sinh thái là 1 hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định

B. Một giọt nước ao cũng được coi là 1 hệ sinh thái

C. Ở hệ sinh thái nhân tạo, con người không phải thường xuyên bổ sung thêm cho hệ sinh thái nguồn vật chất và năng lượng để nâng cao năng suất của hệ

D. Một hệ sinh thái gồm hai thành phần cấu trúc là thành phần vô sinh và quần xả sinh vật.

Câu 23: Hệ sinh thái bao gồm

A. Quần xã sinh vật và sinh cảnh                                            B. Tác động của các nhân tố vô sinh lên các loài

C. Các loài quần tụ với nhau tại 1 không gian xác định          D. Các sinh vật luôn luôn tác động lẫn nhau

Câu 24: Các hệ sinh thái trên cạn nào có tính đa dạng sinh học cao nhất?

A. Các hệ sinh thái thảo nguyên

B. Các hệ sinh thái nông nghiệp vùng đồng bằng

C. Các hệ sinh thái hoang mạc

D. Các hệ sinh thái rừng (rừng mưa nhiệt đới, rừng lá rộng rụng lá theo mùa vùng ôn đới, rừng lá kim)

Câu 25: Thành phần cấu trúc hệ sinh thái tự nhiên khác hệ sinh thái nhân tạo là hệ sinh thái tự nhiên có

A. Thành phần loài phong phú, số lượng cá thể nhiều,…

B. Kích thước cá thể đa dạng, các cá thể có tuổi khác nhau,…

C. Có đủ sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải, phân bố không gian nhiều tầng,…

D. Cả A, B và C

Câu 26: Hệ sinh thái là

A. Hệ mở                    B. Khép kín                         C. Tự điều chỉnh                         D. Cả A và C

Câu 27: Câu nào sau đây là không đúng?

A. Hệ sinh thái là 1 cấu trúc hoàn chỉnh của tự nhiên, là 1 hệ thống mở tự điều chỉnh

B. Hệ sinh thái là sự thống nhất của quần xã sinh vật với môi trường mà nó tồn tại

C. Các hệ sinh thái nhân tạo có nguồn gốc tự nhiên

D. Các hệ sinh thái nhân tạo do con người tạo ra và phục vụ cho mục đích của con người

Câu 28: Hệ sinh thái nào sau đây cần phải bổ sung thêm nguồn vật chất để nâng cao hiệu quả sử dụng?

A. Hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới                                     B. Hệ sinh thái biển

C. Hệ sinh thái sông, suối                                                  D. Hệ sinh thái nông nghiệp

Câu 29: Tại sao hệ sinh thái là một hệ thống sinh học hoàn chỉnh và tương đối ổn định?

A. Vì các sinh vật trong quần xã luôn cạnh tranh với nhau, đồng thời tác động với các thành phần vô sinh của sinh cảnh

B. Vì các sinh vật trong quần xã luôn tác động lẫn nhau

C. Vì các sinh vật trong quần xã luôn tác động với các thành phần vô sinh của sinh cảnh

D. Vì các sinh vật trong quần xã luôn tác động lẫn nhau, đồng thời tác động lên các thành phần vô sinh của sinh cảnh.
Câu 22: Khi nói về hệ sinh thái, nhận định nào sau đây đúng?

A. Hệ sinh thái là 1 hệ thống hoàn chỉnh và là hệ thống kín

B. Một giọt nước ao cũng được coi là 1 hệ sinh thái

C. Ở hệ sinh thái nhân tạo, con người không phải bổ sung thêm cho hệ sinh thái nguồn vật chất và năng lượng để nâng cao năng suất của hệ

D. Một hệ sinh thái gồm hai thành phần cấu trúc là nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh.
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